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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Cơ sở thi công công trình đường (Introduction to Road Construction)
Mã số học phần: 7100306
Số tín chỉ: 2 (2-0-4), thời gian học 08 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30			Bài tập: 0		Thực hành: 0
Thực tập: 0			Đồ án: 0		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy				Mã giảng viên
1. PGS.TS Tạ Đức Thịnh				     0405-05
2. TS. Phạm Văn Hùng			                 1003-04
3. TS. Phạm Đức Thọ				     0303-24
4. ThS. Bùi Anh Thắng                                             1003-05
2.2. Bộ môn: Xây dựng Hạ tầng cơ sở.
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: 7100304 (Cơ học đất xây dựng), 7100232 (Nền và móng công trình xây dựng), 7100317 (Quy hoạch giao thông và thiết kế đường).
4. Mục tiêu môn học: 
Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản về các công nghệ thi công công trình đường, lập tiến độ thi công công trình đường, hạng mục công trình đường và các công trình phụ trợ.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức về cơ sở khoa học về xây dựng đường ô tô
4.1.2. Kiến thức về cơ sở thiết kế thi công
4.1.3. Trình tự và nội dung thiết kế thi công các hạng mục của đường
4.1.4. Các phương pháp xây dựng đường
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được các khái niệm cơ bản và các yêu cầu thi công nền đường ô tô
4.2.2. Nắm được các công tác, trình tự công việc thi công nền đường ô tô
4.2.3. Sử dụng các biện pháp thi công nền đường trong trường hợp cụ thể
4.2.4. Nắm được các chỉ tiêu, thí nghiệm kiểm soát chất lượng nền đường.
4.2.5. Nắm được các khái niệm cơ bản và các yêu cầu thi công mặt đường ô tô
4.2.6. Nắm được các công tác, trình tự công việc thi công mặt đường ô tô
4.2.7. Sử dụng các biện pháp thi công mặt đường trong trường hợp cụ thể
4.2.8. Nắm được các chỉ tiêu, thí nghiệm kiểm soát chất lượng mặt đường.
4.2.9. Có kỹ năng phân tích, lựa chọn phương pháp và tính toán và thiết kế một công trình đường thực tế.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Những vấn đề chung về xây dựng nền đường; công tác chuẩn bị thi công nền đường; nguyên tắc và phương án thi công nền đường; phương pháp thi công nền đường; đầm nén đất nền đường; khái niệm chung về xây dựng mặt đường ôtô; công nghệ xây dựng các loại móng, mặt đường không dùng chất liên kết; công nghệ xây dựng mặt và móng đường bằng đất, đá gia cố bằng các chất liên kết và bằng các phương pháp hóa lý khác; công nghệ xây dựng mặt và móng đường bằng đá gia cố xi măng; công nghệ xây dựng các loại mặt đường nhựa; mặt đường bêtông ximăng; 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần I
	Xây dựng nền đường ô tô
	
	
4.1.1
4.1.2
4.1.4
4.2.1
4.2.2

	Chương 1
	Những vần đề chung về xây dựng nền đường
	2
	

	1.1
	Khái niệm, yêu cầu đối với nền đường và công tác thi công nền đường
	
	

	1.2
	Phân loại công trình nền đường, phân loại đất nền đường
	
	

	1.3
	Trình tự và nội dung thi công nền đường
	
	

	1.4
	Các phương pháp thi công nền đường
	
	

	Chương 2
	Công tác chuẩn bị thi công nền  đường
	3
	
4.1.3
4.2.1
4.2.2

	2.1
	Khôi phục cọc	
	
	

	2.2
	Công tác lên khuôn đường
	
	

	2.3
	Công tác dọn dẹp trước khi thi công 
	
	

	2.4
	Đảm bảo thoát nước trong thi công
	
	

	Chương 3
	Các phương án thi công nền đường đào và nền đường đắp
	2
	
4.1.4
4.2.5

	3.1
	Phương án thi công nền đường đào
	
	

	3.2
	Phương án thi công nền đường đắp
	
	

	Chương 4
	Thi công nền đường bằng máy
	4
	
4.1.4
4.2.3, 4.2.5

	4.1
	Nguyên tắc chọn và sử dụng máy
	
	

	4.2
	Sử dụng máy xới trong công tác xây dựng nền đường
	
	

	4.3
	Thi công nền đường bằng máy ủi
	
	

	4.4
	Thi công nền đường bằng máy xúc chuyển
	
	

	Chương 5
	Đầm nén đất nền đường
	4
	

4.1.1
4.1.2
4.2.4
4.2.8

	5.1
	Các vấn đề chung về đầm nén
	
	

	5.2
	Thí nghiệm Proctor
	
	

	5.3
	Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đầm nén đất nền đường
	
	

	5.4
	Các phương pháp đầm nén đất và kỹ thuật đầm nén
	
	

	5.5
	Một số phương pháp kiểm tra độ chặt và độ ẩm của đất tại hiện trường
	
	

	Phần II
	Xây dựng mặt đường ô tô
	
	

	Chương 1
	Các vấn đề chung về xây dựng mặt đường ô tô
	2
	
4.1.2
4.1.3
4.2.6
4.2.7
4.2.8

	1.1
	Cấu tạo, yêu cầu với mặt đường	
	
	

	1.2
	Các nguyên lý sử dụng vật liệu để làm mặt đường
	
	

	1.3
	Phân loại kết cấu áo đường
	
	

	1.4
	Trình tự thiết kế kết cấu áo đường
	
	

	1.5
	Trình tự chung xây dựng mặt đường và công tác chuẩn bị thi công	
	
	

	Chương 2
	Công tác đầm nén trong xây dựng mặt đường
	1
	
4.1.2
4.1.3

	2.1
	Lý thuyết đầm nén
	
	

	2.2
	Chọn các phương tiện đầm nén mặt đường	
	
	

	Chương 3
	Mặt đường cấp thấp
	2
	
4.2.5
     4.2.6
4.2.7

	3.1
	Khái niệm chung
	
	

	3.2
	Mặt đường đất tự nhiên
	
	

	3.3
	Mặt đường đất gia cố bằng vật liệu hạt
	
	

	[bookmark: _Hlk521934613]Chương 4
	Mặt đường quá độ
	3
	
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9


	4.1
	Mặt đường đá dăm nước
	
	

	4.2
	Mặt đường đá dăm đất kết dính
	
	

	4.3
	Mặt đường đá dăm thấm nhập vữa xi măng
	
	

	4.4
	Mặt đường cấp phối tự nhiên
	
	

	4.5
	Mặt đường cấp phối đá dăm
	
	

	4.6
	Mặt và móng đường bằng đất gia cố
	
	

	4.7
	Mặt đường đất gia cố chất kết dính vô cơ
	
	

	4.8
	Mặt đường gia cố chất kết dính hữu cơ
	
	

	4.9
	Móng, mặt đường bằng cát gia cố xi măng
	
	

	4.10
	Móng, mặt đường bằng cấp phối đá gia cố xi măng
	
	

	Chương 5
	Các loại mặt đường có sử dụng nhựa
	4
	
4.1.2
4.1.3
4.2.7
4.2.9

	5.1
	Khái niệm
	
	

	5.2
	Mặt đường láng nhựa
	
	

	5.3
	Mặt đường thấm nhập nhựa
	
	

	5.4
	Mặt đường làm bằng hỗn hợp đá trộn nhựa
	
	

	5.5
	Mặt đường làm bằng hỗn hợp đá trộn nhựa tại đường
	
	

	5.6
	Mặt đường làm bằng hỗn hợp đá trộn nhựa ở thiết bị
	
	

	5.7
	Mặt đường đá dăm đen
	
	

	5.8
	Mặt đường bê tông nhựa
	
	

	Chương 6
	Mặt đường bê tông xi măng
	3
	

4.1.2
4.1.3
4.2.7
4.2.8
4.2.9

	6.1
	Khái niệm
	
	

	6.2
	Phân loại mặt đường bê tông xi măng
	
	

	6.3
	Yêu cầu vật liệu
	
	

	6.4
	Cấu tạo của mặt đường bê tông xi măng
	
	

	6.5
	Trình tự và phương pháp thi công mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp.
- Các phần bài tập có thể yêu cầu làm theo nhóm hoặc làm và chữa trên lớp.
- Giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết với thực tế, sinh viên được tiếp cận với các loại vật liệu mới và công nghệ chế tạo hiện đại.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Quang Chiêu, Lã Văn Chăm. Xây dựng nền đường ôtô. NXB GTVT, 2001.
[2]. Nguyễn Quang Chiêu, Phạm Huy Khang. Xây dựng mặt đường ôtô. NXB Trường ĐH GTVT, 2006.
[3]. Doãn Hoa. Thi công đường ôtô. NXB Xây dựng, 2001.
[bookmark: _GoBack][4] Đỗ Bá Chương. Thiết kế đường ô tô tập 1.NXB Giáo dục, 2005.	
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Phần I. Xây dựng nền đường ô tô
Chương 1. Những vần đề chung về xây dựng nền đường
1.1. Yêu cầu đối với công tác thi công nền đường
1.2. Phân loại công trình nền đường, phân loại đất nền đường
1.3. Trình tự và nội dung thi công nền đường
1.4. Các phương pháp thi công nền đường
Chương 2. Công tác chuẩn bị thi công nền đường
2.1. Khôi phục cọc – định vị phạm vi thi công
2.2. Công tác dọn dẹp
2.3. Đảm bảo thoát nước trong thi công
2.4. Công tác lên khuôn đường
	7
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [3]

	2
	Chương 3. Nguyên tắc và phương án thi công nền đường
3.1. Phương án thi công nền đường đào
3.2. Phương án thi công nền đường đắp
Chương 4. Phương pháp thi công nền đường
4.1. Thicôngbằngmáy
4.2. Thi công nền đường bằng phương pháp nổ phá
	7
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [3]


	3
	Chương 5. Đầm nén đất nền đường
5.1. Khái niệm chung
5.2. Lý thuyết cơ bản về đầm nén đất nền đường
5.3. Thí nghiệm Proctor
5.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đầm nén đất nền đường
5.5. Bản chất vật lý của việc đầm nén đất
5.6. Các phương pháp đầm nén đất và kỹ thuật đầm nén
5.7. Một số phương pháp kiểm tra độ chặt và độ ẩm của đất tại hiện trường
	7
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1] Sinh viên thảo luận về ảnh hưởng của độ ẩm đến độ chặt của đất





	4
	Phần II: Xây dựng mặt đường ô tô
Chương 1: Các vấn đề về xây dựng mặt đường ô tô
1.1 Cấu tạo, yêu cầu với mặt đường
1.2 Các nguyên lý sử dụng vật liệu để làm mặt đường
1.3 Phân loại kết cấu áo đường
1.4 Trình tự thiết kế kết cấu áo đường
1.5 Trình tự chung xây dựng mặt đường và công tác chuẩn bị thi công
Chương 2: Công tác đầm nén trong xây dựng mặt đường
2.1 Lý thuyết đầm nén
2.2 Chọn các phương tiện đầm nén mặt đường
	7
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [2], [3]

	5;6
	Chương 3: Mặt đường cấp thấp
3.1 Khái niệm chung
3.2 Mặt đường đất tự nhiên
3.3 Mặt đường đất gia cố bằng vật liệu hạt
Chương 4: Mặt đường quá độ
4.1 Mặt đường đá dăm nước
4.2 Mặt đường đá dăm đất kết dính
4.3 Mặt đường đá dăm thấm nhập vữa xi măng
4.4 Mặt đường cấp phối tự nhiên
4.5 Mặt đường cấp phối đá dăm
4.6 Mặt và móng đường bằng đất gia cố
4.7 Mặt đường đất gia cố chất kết dính vô cơ
4.8 Mặt đường gia cố chất kết dính hữu cơ
4.9 Móng, mặt đường bằng cát gia cố xi măng
4.10 Móng, mặt đường bằng cấp phối đá gia cố xi măng
	12
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [2], [3]

	7
	Chương 5: Các loại mặt đường có sử dụng nhựa
5.1 Khái niệm
5.2 Mặt đường láng nhựa
5.3 Mặt đường thấm nhập nhựa
5.4 Mặt đường làm bằng hỗn hợp đá trộn nhựa
5.5 Mặt đường làm bằng hỗn hợp đá trộn nhựa tại đường
5.6 Mặt đường làm bằng hỗn hợp đá trộn nhựa ở thiết bị
5.7 Mặt đường đá dăm đen
5.8 Mặt đường bê tông nhựa
	10
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [2], [3]

	8
	Chương 6: Mặt đường bê tông xi măng
6.1 Khái niệm
6.2 Phân loại mặt đường bê tông xi măng
6.3 Yêu cầu vật liệu
6.4 Cấu tạo của mặt đường bê tông xi măng
6.5 Trình tự và phương pháp thi công mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ
	10
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [2], [3]
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